
2021 2022 2023 2024 2025 Cộng 2021 2022 2023 2024 2025 Cộng
1 Huyện Sa Thầy 500 600 600 700 600 3,000.0 6,000,000.0 56 56 56 56 56 280

UBND huyện Sa Thầy (HTTRSX) 400 500 500 700 600 2,700.0 5,400,000.0 45 45 45 45 45 225

BQL Vườn quốc gia CMR 100 100 100 300.0 600,000.0 10 10 10 10 10 50

Công ty TNHH MTV LN Sa Thầy 0.0 1 1 1 1 1 5

2 Thành phố Kon Tum 210 286 0 0 0 496.0 992,000.0 60 60 60 60 60 300

UBND TP Kon Tum (HTTRSX) 210 286 496.0 992,000.0 60 60 60 60 60 300

3 Huyện Đăk Hà 240 280 320 460 410 1,710.0 3,420,000.0 47 47 47 47 47 235

UBND huyện Đăk Hà (HTTRSX) 210 250 300 420 370 1,550.0 3,100,000.0 40 40 40 40 40 200

BQL rừng đặc dụng Đăk Uy 2 2 2 2 2 10

BQL rừng phòng hộ Đăk Hà 30 30 20 40 40 160.0 320,000.0 5 5 5 5 5 25

4 Huyện Đăk Tô 400 350 370 60 60 1,240.0 2,480,000.0 60 60 60 60 60 300

UBND huyện Đăk Tô (HTTRSX) 300 300 310 910.0 1,820,000.0 50 50 50 50 50 250

Công ty TNHH MTV LN Đăk Tô 100 50 60 60 60 330.0 660,000.0 10 10 10 10 10 50

5 Huyện Ngọc Hồi 220 550 420 50 50 1,290.0 2,580,000.0 53 53 53 53 53 265

UBND huyện Ngọc Hồi 220 500 370 1,090.0 2,180,000.0 50 50 50 50 50 250

Công ty TNHH MTV LN Ngọc Hồi 50 50 50 50 200.0 400,000.0 3 3 3 3 3 15

6 Huyện Đăk Glei 400 490 490 400 400 2,180.0 4,360,000.0 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 447.5

UBND huyện Đăk Glei 300 300 300 300 300 1,500.0 3,000,000.0 50 50 50 50 50 250

Công ty TNHH MTV LN Đăk Glei 100 100 100 100 100 500.0 1,000,000.0 5 5 5 5 5 25

BQL rừng phòng hộ Đăk Glei 50 50 100.0 200,000.0 3 3 3 3 3 15

BQL khu BTTN Ngọc Linh 40 40 80.0 160,000.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 157.5

7 Huyện Tu Mơ Rông 300 250 290 240 240 1,320.0 2,640,000.0 52 52 52 52 52 260

UBND huyện Tu Mơ Rông 200 200 200 200 200 1,000.0 2,000,000.0 50 50 50 50 50 250

BQL rừng phòng hộ TMR 50 50 50 150.0 300,000.0 2 2 2 2 2 10

Công ty TNHH MTV LN Đăk Tô 50 40 40 40 170.0 340,000.0

8 Huyện Kon Rẫy 230 270 268 225 191 1,184.0 2,368,000.0 58 58 58 58 58 290

UBND huyện Kon Rẫy 188 225 223 180 146 962.0 1,924,000.0 50 50 50 50 50 250

BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy 27 30 30 30 30 147.0 294,000.0 3 3 3 3 3 15

Công ty TNHH MTV LN Kon Rẫy 15 15 15 15 15 75.0 150,000.0 5 5 5 5 5 25

9 Huyện Kon Plông 300 210 170 210 290 1,180.0 2,360,000.0 30 30 27 27 27 141

UBND huyện Kon Plông 250 150 110 160 190 860.0 1,720,000.0 20 20 20 20 20 100

Công ty TNHH MTV LN Kon Plôn 50 50 50 50 100 300.0 600,000.0 5 5 5 5 5 25

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham 10 10 20.0 40,000.0 5 5 2 2 2 16

10 Huyện Ia H'Drai 200 300 300 300 300 1400 2800000 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 201.5

UBND huyện Ia H'Drai 200 300 300 300 300 1,400.0 2,800,000.0 40 40 40 40 40 200

Công ty TNHH MTV LN Ia H'Drai 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5

BIỂU 01:  KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT Đơn vị
Trồng rừng tập trung Trồng cây phân tán (ngàn cây)

Số cây

(Kèm theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 469 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

469/QĐ-UBND 31/05/2021 10:28:24



11 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 930 930 930 930 931 4,651.0 9,302,000.0 56 56 56 56 56 280

Cộng toàn tỉnh 3,930.0 4,516.0 4,158.0 3,575.0 3,472.0 19,651.0 39,302,000.0 601.8 601.8 598.8 598.8 598.8 3,000.0



NS DN DVMTR
1 Trồng rừng  (ha) 19,651.0 622,095.4 240,797.8 314,407.6 66,890.0

1,1 Hỗ trợ trồng rừng sản xuất (ha) 12,468 136,524.6 69,634.6 66,890.0

1,2 Trồng rừng tập trung (ha) 7,183 485,570.8 171,163.2 314,407.6

2 Trồng cây phân tán (triệu cây) 3,000.0 15,000.0 8,600.0 1,400.0 5,000.0

Cộng 637,095.4 249,397.8 315,807.6 71,890.0

 

Biểu 02: NHU CẦU VỐN VÀ PHÂN NGUỒN

Nhu cầu vốn 
(tr đồng)

Loại hình Qui môTT
Phân nguồn

( Kèm theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 469 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)


